   UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH SƠN LA

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:  1308/QĐ-UBND

         Sơn La, ngày 30  tháng  05  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng quà và trợ cấp khó khăn đối tượng chính sách 

nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc vận động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2007);
Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-TU ngày 14 tháng 20 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT/TW ngày 14 tháng 12 năm 2006 của ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”;
Theo đề nghị của Sở Lao động -TBXH tại Tờ trình số 333/TTr-LĐ-TBXH ngày 28  tháng  5  năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng quà và trợ cấp khó khăn đối với đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27 tháng 7 năm 2007 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC QUÀ TẶNG CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH GIA ĐÌNH LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Mức quà 200.000đ/xuất cho các đối tượng.

- Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người hoạt động cách mạng Tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Bà mẹ Việt nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất 02 liệt sỹ trở lên;

- Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không còn khả năng lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng;


2. Mức quà 150.000đ/ xuất cho các đối tượng
- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 61% đến 80% đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

3. Mức quà 100.000đ/ xuất cho các đối tượng
- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 60% đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng);

- Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần hiện đang còn sống;

- Thân nhân chủ yếu đang đảm nhiệm việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đã từ trần;

- Thân nhân chủ yếu đang đảm nhiệm việc thờ cúng người hoạt động cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa đã từ trần;

- Thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp tuất từ trần hàng tháng;

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT
- Mức trợ cấp khó khăn 150.000 đồng/xuất cho các đối tượng sau:

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng bị ốm đau, tai nạn điều trị nội trú tại các cơ sở y tế hoặc điều trị ngoại trú tại gia đình theo chỉ dẫn của Y Bác sỹ.

Lưu ý:

- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được tặng quà và trợ cấp khác nhau thì chỉ được hưởng một xuất quà cao nhất ( Trường hợp các đối tượng chính sách đã được tặng quà của Chủ tịch nước thì không được hưởng quà của tỉnh. Nếu quà của Chủ tịch nước thấp hơn quà của tỉnh thì phần thiếu ngân sách địa phương cấp bù ).

- Trường hợp 1 đối tượng vừa được tặng quà, vừa thuộc đối tượng được trợ cấp khó khăn thì được hưởng cả hai xuất (quà và trợ cấp khó khăn).

Điều 2. Kinh phí trợ cấp khó khăn và tặng quà cho các đối tượng được thực hiện như sau:

- Kinh phí tặng quà cho các đối tượng nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27 tháng 7 năm 2007 được thanh toán từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội đã bố trí trong dự toán hàng năm của các huyện, thị xã và các đơn vị.

- Kinh phí trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng được thanh toán từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa các huyện, thị xã thu được hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động -Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh ;

- Như Điều 3;
- Phòng VHXH - VPUBND tỉnh;
- Lưu : VT, KTTH, Huy Anh 30 bản.
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